
ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG HỒNG AN 
 

 

Số:             /UBND-KT 
V/v thực hiện Chương trình cung cấp 

dịch vụ viễn thông công ích  

đến năm 2030.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hồng An, ngày        tháng       năm 2026 

  

 Kính gửi:   

- Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; 

- Phòng Kinh tế; 

- Các Tổ dân phố; Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa 

bàn phường. 

 

Thực hiện Quyết định số 777/QĐ-TTg ngày 30/04/2026 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 

2030; Công văn số 13550/VP-VX ngày 13/10/2026 của Văn phòng UBND thành 

phố Hải Phòng về việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công 

ích đến năm 2030; Công văn số 5519/SKHCN-HTS&CNg ngày 06/11/2026 của 

Sở Khoa học và Công nghệ về việc thống nhất việc tiếp nhận đăng ký sử dụng dịch 

vụ viễn thông công ích đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.  

Để đảm bảo việc triển khai chính sách đúng đối tượng, đúng quy định, thống 

nhất và hạn chế tình trạng trùng lặp, UBND phường yêu cầu: 

1. Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường:  

- Căn cứ danh sách các đối tượng là hộ cận nghèo trên địa bàn phường đã 

ban hành kèm theo Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của UBND 

phường công nhận danh sách hộ cận nghèo năm 2025, cập nhật lại và chịu trách 

nhiệm về thông tin chính xác của chủ hộ, các thành viên trong hộ cận nghèo gồm: 

Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD, địa chỉ thường trú (tên tổ dân phố sau 

sáp nhập). Danh sách cập nhật gửi về phòng Kinh tế trong ngày 11/11/2026 để 

theo dõi đối tượng được hưởng chính sách của Nhà nước. 

- Phối hợp với phòng Kinh tế, các Tổ dân phố trên địa bàn phường tổ chức 

tuyên truyền tới các hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn phường được biết về chính 

sách hỗ trợ của Nhà nước về Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

để các hộ có nhu cầu sẽ gửi đơn đăng ký sử dụng dịch vụ. 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin thay đổi của các hộ cận nghèo 

(chủ hộ cận nghèo đơn thân đã chết; thay đổi chủ hộ cận nghèo; điều chỉnh thông 

tin CCCD hoặc các thông tin định danh khác có liên quan), hàng tháng gửi danh 

sách thay đổi thông tin (nếu có) về phòng Kinh tế trước ngày 12 để tổng hợp. 

2. Phòng Kinh tế: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các Tổ dân phố, các Tổ công 

nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường tuyên truyền sâu rộng tới các đối tượng 
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đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước về Chương trình cung 

cấp dịch vụ viễn thông công ích được biết và thực hiện quyền lợi. 

- Hướng dẫn đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập, hỗ 

trợ thiết bị đầu cuối: cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu cần thiết khi đề 

nghị được hỗ trợ; thực hiện đăng ký theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; 

sử dụng dịch vụ, thiết bị được hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả. 

- Tiếp nhận đơn đăng ký của đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách 

hỗ trợ, đối chiếu với danh sách các hộ cận nghèo trên địa bàn phường từ phòng 

Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường cung cấp và lập danh sách đối tượng đăng 

ký nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập gửi Sở Khoa học và Công 

nghệ tổng hợp, xác nhận. 

- Định kỳ hằng tháng rà soát, lập danh sách biến động tăng, giảm, điều chỉnh 

thông tin đối tượng thụ hưởng trên địa bàn phường gửi Sở Khoa học và Công 

nghệ tổng hợp, xác nhận. 

3. Phòng Văn hóa – Xã hội: 

Đăng tải các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố trên Cổng thông 

tin điện tử của phường, các Trang thông tin điện tử của phường trên nền tảng mạng 

xã hội để toàn thể người dân trên địa bàn phường được biết, gồm: Quyết định số 

777/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030;  Thông tư số 57/2026/TT-

BKHCN ngày 15/09/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thực hiện 

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030; Công văn số 

13550/VP-VX ngày 13/10/2026 của Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng về 

việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030; 

Công văn số 5018/SKHCN-HTS&CNg ngày 16/10/2026 của Sở Khoa học và Công 

nghệ Hải Phòng hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích đến năm 2030 (có văn bản kèm theo). 

4. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường: 

Tổ chức tuyên truyền, phát thanh trên hệ thống loa phát thanh của phường nội 

dung các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố gồm: Quyết định số 

777/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030;  Thông tư số 57/2026/TT-

BKHCN ngày 15/09/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thực hiện 

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030; Công văn số 

13550/VP-VX ngày 13/10/2026 của Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng về 

việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030; 

Công văn số 5018/SKHCN-HTS&CNg ngày 16/10/2026 của Sở Khoa học và Công 

nghệ Hải Phòng hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích đến năm 2030. 

5. Các Tổ dân phố, các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường: 

5.1. Tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Nhà nước về Chương 

trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tới các đối tượng là Hộ gia đình cận 
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nghèo trên địa bàn quản lý (theo Danh sách kèm theo Quyết định số 1491/QĐ-

UBND ngày 09/12/2025 của UBND phường công nhận danh sách hộ cận nghèo 

năm 2025) được biết về dịch vụ viễn thông công ích được hỗ trợ gồm: 

- Dịch vụ viễn thông phổ cập (gồm: Dịch vụ viễn thông di động mặt đất/ 
Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất). 

- Hỗ trợ thiết bị đầu cuối (theo Khoản 3 Mục III Điều 1 Quyết định số 

777/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là: điện thoại thông minh): Đối tượng 

được nhận hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ có học sinh, sinh viên đã được 

hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “ Sóng và máy tính cho em” và hộ đã 

được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước trong các chương trình khác từ ngày 

01/01/2021 đến thời điểm lập danh sách hỗ trợ. Nội dung này sẽ được triển khai 

sau khi có hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Lưu ý: Mỗi đối tượng chỉ được nhận hỗ trợ thông qua 01 doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ viễn thông công ích và chỉ được đăng ký sử dụng 01 dịch vụ viễn 

thông phổ cập tại 01 doanh nghiệp viễn thông. Hộ nghèo, hộ cận nghèo lựa chọn 

01 trong 02 dịch vụ viễn thông phổ cập: dịch vụ viễn thông di động mặt đất hoặc 

dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất. 

5.2. Hướng dẫn các hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn quản lý nếu có nhu 

cầu đăng ký sử dụng 01 trong 02 dịch vụ viễn thông phổ cập ở trên đăng ký đơn 

theo Mẫu số 03 Phụ lục IV Thông tư số 01/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học 

và Công nghệ (có mẫu gửi kèm) và nộp trực tiếp tại UBND phường (qua phòng 

Kinh tế); hoặc đến UBND phường để được hướng dẫn thủ tục kê khai đơn đăng 

ký (khi đi mang theo CCCD, các giấy tờ liên quan về hộ cận nghèo). Trong trường 

hợp khó khăn trong việc di chuyển, không thể đi được có thể nộp đơn đăng ký 

(kèm bản photocopy CCCD của chủ hộ, của thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ) 

cho Tổ trưởng Tổ dân phố để nhờ chuyển lên UBND phường. 

Ủy ban nhân dân phường yêu cầu các phòng, đơn vị, các Tổ dân phố, các Tổ 

công nghệ số cộng đồng nghiêm túc triển khai thực hiện công văn này; trong quá 

trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND phường (qua 

phòng Kinh tế) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- Lưu: VT, KT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Thị Lan 
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